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KẾ HOẠCH
 Sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2021 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 29/11/2022 của UBND 
Huyện Nam Sách về “Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2022 - 2023”. UBND 
xã Nam Trung xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2022 - 2023 
như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Những thuận lợi, khó khăn:
1.1 Thuận lợi.
- Các loại giống cây trồng có nhiều, đa dạng, có năng suất cao chất lượng 

tốt, Nhà nước có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho nông dân về nông nghiệp. 
Nông dân cần cù chịu khó có kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất.

- Công tác chỉnh trang đồng ruộng đã tạo thuận lợi cho các hộ dân đưa 
máy móc hiện đại vào sản xuất nông nghiệp giải phóng sức lao động; Được tập 
huấn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất.

- Có sự tập chung chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Các ngành, đoàn thể 
tích cực tuyên truyền. Công tác phục vụ của HTX DVNN luôn được đảm bảo, 
kịp thời.

1.2 Khó khăn.
- Dự báo thời tiết vụ đông xuân lạnh, rét đến sớm, có thể gây chết mạ, chết 

lúa và kèm theo mưa phùn tạo điều kiện bệnh đạo ôn phát sinh gây hại.
- Giá vật tư, phân bón, công lao động, chi phí sản xuất cao, nông dân thu lãi 

thấp. Chuyển dịch lao động trẻ, khỏe từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ 
tiếp tục tăng. Tiêu thụ nông sản chủ yếu vẫn qua tư thương, ít hợp đồng đầu ra, 
sản xuất chưa thực sự bền vững. Một số nông dân, doanh nghiệp đầu tư ít cho 
sản xuất.

- Một số hộ dân còn chưa tuân thủ lịch thời vụ, cơ cấu giống, mùa vụ theo 
chỉ đạo của địa phương và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn gây khó khăn 
cho công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất..

2. Nhận định tình hình thời tiết khí hậu thủy văn.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, vụ Đông Xuân 2022 - 

2023 có xu hướng nhiệt thấp hơn so với vụ Đông Xuân năm trước và cao hơn 
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mức trung bình nhiều năm (TBNN). Không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng 
sớm, đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu đến giữa tháng 
12/2022. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung chủ yếu vào cuối tháng 12/2022, 
tháng 01 và nửa đầu tháng 02/2023. Số đợt rét đậm, rét hại khoảng từ 4 - 6 đợt. 
Nhiều khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Cụ thể:

- Xu thế nhiệt độ trung bình từ tháng 11-12/2022 phổ biến thấp hơn TBNN 
khoảng 0,50C; từ tháng 01-3/2023 nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ so với 
TBNN cùng thời kỳ.

- Xu thế lượng mưa, từ tháng 11-12/2022, lượng mưa tại Bắc bộ ở mức 
thấp hơn so với TBNN từ 15-25%; từ tháng 01-02/2023, lượng mưa ở mức thấp 
hơn so với TBNN từ 15-25% so với TBNN. Tháng 3/2023 lượng mưa xấp xỉ so 
với TBNN cùng thời kỳ. Mưa nhỏ, mưa phùn xuất hiện chủ yếu vào tháng 2, 3. 
Những trận mưa lớn diện rộng trái mùa có khả năng xảy ra và gây ngập úng cục 
bộ.

- Lượng nước thượng nguồn về các sông trong tỉnh Hải Dương tiếp tục 
giảm so với TBNN và cùng kỳ năm trước.

II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN 2020 - 2021
1. Sản xuất lúa
Tổng diện tích gieo cấy: 199,8 ha. Năng suất phấn đấu đạt 67 tạ/ha. Trong 

đó lúa lai, lúa chất lượng là 150,48 ha = 75,32 %. 
+ Trong đó gồm các trà lúa:
- Trà sớm: 199,8 ha = 100 % Diện tích;
Tỷ lệ gieo vãi, mạ sân: 199,8 ha = 100 % Diện tích;
Tỷ lệ làm đất bằng máy: 100% Diện tích.
2. Sản xuất cây rau màu
- Diện tích gieo trồng theo kế hoạch huyện giao 20 ha. Trong đó gồm các 

loại cây sau:
Đơn vị tính: ha

Ngô Đỗ 
xào

Lạc Cà 
chua

Dưa 
hấu

Dưa 
chuột

Dưa 
lê

Bí 
xanh

Hành, 
mủa

Cà 
rốt

Ớt
Hoa, 
dược 
liệu

Rau 
các 
loại

0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 14

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Đối với cây lúa
1.1. Về cơ cấu và trà lúa, giống lúa
- Trà xuân sớm: được bố trí gieo cấy trên chân ruộng trũng, vàn thấp, gồm 

các giống: Xi 23, NX 30, Nếp lai DT 22, BT7, BT7-KBL, TBR 225, Q5



3

- Lập xuân sau Tết Nguyên Đán (ngày 04/02/2023 tức ngày 14/01 âm 
lịch). Chỉ đạo nông dân gieo cấy đúng lịch, không  gieo cấy sớm xong trước Tết. 
Giảm gieo cấy trà xuân sớm, giảm diện tích mạ dược để tránh bị thiệt hại do rét 
đậm, rét hại gây chết mạ; tăng diện tích gieo cấy trà   xuân muộn để đảm bảo lúa 
trỗ bông gọn, an toàn từ ngày 01-15/5/2023. 

- Chọn các giống ổn định với mọi diễn biến thời tiết, đảm bảo năng suất, 
chất lượng tốt, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh, chuột (đặc biệt 
là bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, rầy nâu) đảm bảo an toàn cho sản xuất.

1.2. Thời vụ gieo cấy
- Trà xuân sớm:
+ Thời gian gieo mạ: BT7-KBL, TBR 225, Q5 DT 22, Nếp lai 

DT từ 15-20/12/2023
+ Thời gian cấy: Từ ngày 05 - 10/02/2022.

(Có biểu cơ cấu giống và lịch thời vụ kèm theo)
1.3. Chăm sóc và bảo vệ mạ Chiêm Xuân

- Chọn vị trí gieo mạ không bị gió Bấc ảnh hưởng trực tiếp, không gần khu 
gò đống hoặc vùng chuyển đổi để tránh chuột phá hại, khu gieo mạ phải thuận 
lợi cho việc chăm sóc và bảo vệ. Tuyệt đối không được bón đạm cho các trà mạ.

- Vận động và khuyến cáo nông dân không nên gieo mạ dược, tích cực gieo 
thẳng hoặc xạ hàng, nếu gieo mạ nên gieo mạ trên sân hoặc trên nền đất cứng.

- Chuẩn bị nguồn giống dự phòng: Để giữ vững diện tích lúa trong điều 
kiện thời tiết không thuận, khuyến cáo và hướng dẫn nông dân cần có phương án 
dự phòng thóc giống ngay từ đầu vụ, chuẩn bị và quản lý đủ lượng giống ngắn 
ngày để dự phòng (KD18, BT7) chủ động gieo thẳng (hoặc gieo mạ non che phủ 
nilon) được kịp thời trong điều kiện mạ, lúa chết do rét đậm hoặc già ống do ấm 
dài ngày hoặc do tác động khác phải gieo cấy lại.

- Chỉ đạo gieo các trà mạ đúng thời vụ, không gieo mạ trà xuân sớm trước 
ngày 15/12/2022 (nếu gieo sớm gặp thời tiết ấm kéo dài, mạ già, mạ ống hoặc 
lúa trỗ sớm, năng suất giảm), không gieo sau ngày 20/12/2022 (nếu gieo muộn 
gặp thời tiết rét đậm, rét hại cuối tháng 12 mạ sẽ bị chết). Theo dõi sát diễn biến 
của thời tiết để gieo mạ xuân muộn, gieo thẳng vào những thời điểm có nhiệt độ 
trung bình trên 15oC.

- Chỉ đạo gieo cấy tập trung thành vùng theo hướng “một vùng, một giống, 
một thời gian” để tạo điều kiện cho việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản 
xuất, thúc đẩy tăng năng suất cây trồng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hoá, 
tạo điều kiện cho tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường áp dụng cấy máy bằng mạ 
khay, gieo thẳng để vừa giảm công lao động, hạn chế bệnh khô vằn, chống chịu 
với thời tiết và cho năng suất cao.  
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- Chú trọng công tác bảo vệ thực vật, theo dõi sát đồng ruộng, làm tốt công 
tác dự tính, dự báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh gây 
hại ngay từ đầu vụ và ở từng thời điểm của vụ sản xuất. Chú ý các đối tượng sâu 
bệnh chính (Bọ trĩ, dòi đục nõn) đầu vụ trên diện tích cấy mạ non, gieo thẳng và 
các đối tượng thường phát sinh gây hại trong vụ xuân như bệnh đạo ôn, khô vằn, 
đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn sọc đen, lùn xoắn lá.

1.4. Áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa
- Tập trung phương tiện cày lật đất sớm xong trước ngày 20/12/2022 để 

được ải.
- Chỉ đạo tốt chiến dịch làm thủy lợi Đông Xuân 2022 - 2023, đảm bảo 

đưa dẫn, tiêu nước cho kế hoạch cả năm, tu bổ, sửa chữa các trạm máy bơm, 
máy bơm phục vụ việc bơm nước ngả ải kịp thời, tưới dưỡng đầy đủ cho lúa và 
tiêu úng nhanh, kịp thời khi có mưa lớn trong tháng 4,5.

- Hướng dẫn nông dân tăng cường sử dụng phân tổng hợp đảm bảo chất 
lượng, phân vi sinh, bón đủ lượng và cân đối đạm, lân, kali theo đúng quy trình 
kỹ thuật đối với từng giống lúa, trà lúa và chân đất. Mở rộng tối đa diện tích trà 
Xuân muộn và thực hiện gieo cấy bằng mạ sân, gieo vãi để đạt năng suất cao. 
Chú ý bón đủ phân hữu cơ, phân lân, tăng cường phân kali; đảm bảo cân đối 
dinh dưỡng đối với diện tích sản xuất lúa lai, lúa chất lượng.

- Chú trọng công tác bảo vệ thực vật, theo dõi sát đồng ruộng, làm tốt 
công tác dự tính, dự báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời các loại sâu 
bệnh gây hại ngay từ đầu vụ và ở từng thời điểm của vụ sản xuất. Chú ý các đối 
tượng sâu bệnh chính như: bọ trĩ, dòi đục nõn đầu vụ trên diện tích cấy mạ non, 
gieo thẳng và các đối tượng thường phát sinh gây hại trong vụ Xuân như bệnh 
đạo ôn, khô vằn, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn sọc 
đen, lùn xoắn lá và chuột hại.

2. Đối với cây rau màu vụ Xuân
- Dưa hấu: tập trung trồng dưa hấu lại F1 như dưa hấu Hoàn Châu, dưa 

hấu Sunny, dưa hấu AD 779
- Rau các loại: khuyến khích nông dân trồng đa dạng các loại.
3. Công tác chỉ đạo:
Để làm tốt kế hoạch sản xuát đã đề ra UBND yêu cầu các tổ chức, người 

đứng dầu các tổ chức và cá nhân các ông bà có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ 
được phân công như sau:

+ Giao cho HTX DVNN:
- Hoàn thành công tác lạo vét máng cấp 2 theo kế hoạch, kiểm tra kịp thời bổ 

sung kế hoạch nạo vét ngay những đoạn máng, con máng không đảm bảo độ dẫn 
nước. 
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- Bám sát lịch gieo cấy xây dựng kế hoạch đưa nước cụ thể cho từng khu 
đồng thông báo công khai trên truyền thanh để nhân dân nắm được, kiểm tra 
thường xuyên đắp nổ lả giữ nước phục vụ việc làm đất kịp thời vụ. Chủ động 
thông báo lịch đưa nước cho bí thư chi bộ và trưởng thôn khu dân cư biết để chỉ 
đạo, đôn đốc tổ dịch vụ làm đất bố trí tập trung máy làm đất kịp thời. (Riêng đưa 
nước diện tích có trồng cây vụ Đông phải thông báo sớm chậm nhất trước ngày 
đưa nước từ 5-7 ngày để nhân dân chủ động thu hoạch cây vụ đông)

- Điều hoà tưới dưỡng cho cây lúa không để tình trạng thiếu nước xảy ra, 
nắm bắt lịch sâu nở của huyện thông báo, chỉ đạo kịp thời cho nhân dân phun 
thuốc trừ sâu đúng trà, đúng chủng loại thuốc đạt hiệu quả cao.

- HTX chủ động mở rộng các mô hình liên kết trồng và tiêu thụ các sản 
phẩm về rau sach rau an toàn cho các hộ trồng rau màu ngoài đê.

+ Bí thư Chi bộ, lãnh đạo các thôn:
-Tổ chức nạo vét máng cấp 03 đảm bảo việc đưa dẫn nước; Vận động  hộ 

dân thực hiện nghiêm chỉ đạo về giống và thời vụ, mở rộng diện tích cây rau 
mầu. Tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kỹ thuật.

- Chỉ đạo tổ dịch vụ làm đất, tập trung sức máy làm đất cho nhân dân, 
kiểm tra chất lượng dịch vụ. Không để tình trạng có nước không có máy làm 
đất.

- Tổ chức và chỉ đạo tổ đánh bắt diệt chuột tích cực đánh bắt hạn chế đến 
mức thấp nhất thiệt hại do chuột phá hoại.

- Thu đóng góp của nhân dân thanh quyết toán các khâu dịch vụ không để 
nợ đọng xảy ra.

- Các thôn có diện tích cây rau mầu ngoài đê cần chủ động khơi thông hệ 
thống tiêu thoát nước không để ngập úng xảy ra; 

+ Đài truyền thanh: 
- Tuyên truyền kế hoạch sản xuất, lịch gieo cấy vụ Chiêm Xuân 2022-

2023. Thường xuyên đưa tin hoạt động sản xuất, tiến độ gieo cấy, hướng dẫn 
phòng trừ sâu bệnh để nông dân nắm được.

+ MTTQ và các hội đoàn thể:  
- Phối hợp với trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật tổ chức tốt các lớp 

tập huấn kỹ thuật chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây rau mầu. Vận 
động hội viện tích cực tham gia lạo vét mương máng, đánh bắt chuột, vận động 
nhân dân cấy hết diện tích trong khung thời vụ tốt nhất;

+ Công chức Địa chính - Nông nghiệp: 
- Theo dõi tiến độ sản xuất, đôn đốc các cá nhân và tập thể được phân 

công nhiệm vụ thực hiện nghiêm kế hoạch đề ra, tổng hợp kết quả báo cáo theo 
quy định. Tổ chức đánh giá năng suất, sản lượng của từng loại cây trồng. 
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Trên đây là kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2022 - 2023 của 
UBND xã Nam Trung. UBND xã yêu cầu HTX DVNN, các thôn, các ngành có 
liên quan căn cứ chỉ tiêu, chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp triển khai 
thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất theo kế hoạch đề ra./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Nam Sách;(để b/c)
- Phòng NN&PTNT;(để b/c)
- BTV Đảng ủy;(để b/c)
- Lãnh đạo UBND xã; (để chỉ đạo)
- ĐUV phụ trách chi bộ (phối hợp chỉ đạo)
-Trưởng các ngành, Đài TT xã; (để  t/hiện)
-Bí thư các chi bộ NN, Trưởng, phó thôn,(để t/hiện)
-BGĐ HTXDVNN ( đẻ t/hiện) 
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Mùi

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chuy
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